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Câu 1 trang 100 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Nghe - viết: 

BẢN EM 

(trích) 

Bản em trên chóp núi 

Sớm bồng bềnh trong mây 

Sương rơi như mưa dội 

Trưa mới thấy Mặt Trời... 

Nhìn xuống sâu thung lũng 

Nắng như rót mật vàng 

Thác trắng tung dải lụa 

Ngô xanh hai sườn non... 

Nguyễn Thái Vận 

 

Câu 2 trang 100 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Chọn vần phù hợp với ô trống: ua hay uơ? 

Th∎ nhỏ, Lê rất thích đi xem xiếc thú. Lê thích tiết mục voi nhún nhảy theo tiếng nhạc, 

h∎ vòi chào khán giả. Lê cũng rất thích tiết mục khỉ đ∎ xe đạp, tranh thắng th∎ ầm ĩ. 

Câu 3 trang 101 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Tìm đường về với mẹ: 

a) Em chọn chữ (l hoặc n) phù hợp với ô trống. Giúp gà con tìm đường về với mẹ, biết 

rằng đường về nhà được đánh dấu bằng các tiếng bắt đầu với chữ n. 
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Trả lời: 

 

b) Em chọn vần (ên hoặc ênh) phù hợp với ô trống. Giúp vịt con tìm đường về với mẹ, 

biết rằng đường về nhà được đánh dấu bằng các tiếng có vần ên. 

 

Trả lời: 
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Câu 4 trang 101 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Tập viết: 

a) Viết chữ hoa (kiểu 2): 

 

b) Viết ứng dụng: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. 
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